
ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP 7 

MÔN : TIẾNG VIỆT 5 

A. LUYỆN TỪ VÀ CÂU :  

1. Dòng nào dưới đây gồm các từ đồng nghĩa với từ “hiền hậu” ? 

a. Hiền từ, che chắn, bảo vệ.   b. Hiền từ, đùm bọc, nhân nghĩa. 

c. Hiền hòa, nhân từ, dữ dằn.   d. Hiền lành, hiền từ, nhân hậu. 

2. Hai câu : “Mỗi khi đến bến sông đôi chân tôi chậm lại, mắt đăm đắm nhìn về 

phía gốc đa già cỗi tìm lại bà tiên tóc trắng. Bà tiên sẵn sàng che chắn, bảo vệ 

những lần tôi bị đòn roi.” được liên kết với nhau bằng cách nào ? 

     Trả lời :  Lặp từ ngữ 

 

3. Trong các câu sau, câu nào là câu ghép ? 

a. Chiếc cầu tre quê tôi đã thay bằng chiếc cầu đúc bê tông.   

b. Nước mưa và nước mắt tôi hòa vào nhau nghe mặn chát đầu môi. 

c. Bà tiên sẵn sàng che chắn, bảo vệ những lần tôi bị đòn roi.    

d. Tôi lớn lên, chiếc cầu tre thay đổi bao lần. 

4. Đặt 1 câu ghép nói về môi trường sống xung quanh em.  

          Nếu mọi người không xả rác bừa bãi thì môi trường sẽ không bị ô nhiễm. 

 

B. TẬP LÀM VĂN :  

  Đề bài : Tả một người trong gia đình em mà em yêu thương nhất. 

Bài làm 

* Yêu cầu :  

 + Bài văn có bố  cục 3 phần rõ ràng. 

 + Xác định đúng đối tượng miêu tả. 

 + Diễn đạt ý rõ ràng, mạch lạc. 

* Hướng dẫn gợi ý để làm bài văn :  



a) Mở bài: Giới thiệu về người trong gia đình mà em muốn miêu tả: 

− Người ấy là ai ? Có mối quan hệ như thế nào với em ? 

− Tình cảm, suy nghĩ của em về người ấy ? 

b) Thân bài: 

- Tả bao quát về người mà em muốn tả: 

+ Người ấy tên là gì ? Năm nay bao nhiêu tuổi ? Hiện đang làm công việc gì ? Tại 

đâu? 

+ Người ấy có chiều cao, cân nặng như thế nào ? Vóc dáng ra sao ? 

- Tả chi tiết ngoại hình của người đó: 

+ Miêu tả các bộ phận nổi bật trên khuôn mặt (không cần phải tả toàn bộ): hình 

dáng khuôn mặt, đôi mắt, cái mũi, nụ cười… 

+ Miêu tả kiểu tóc: màu sắc, độ dài, tạo kiểu, cách buộc… (có thể bổ sung thêm lý 

do vì sao lại cắt ngắt hoặc buộc gọn như thế). 

+ Miêu tả bàn tay: đặc điểm da tay, ngón tay… (có thể bổ sung thêm lý do vì sao 

da tay lại có đặc điểm thô ráp, sần sùi…) 

+ Miêu tả trang phục: trang phục hằng ngày, khi đi làm, vào các dịp đặc biệt… (có 

đánh giá tổng quát). 

- Tả tính cách, hoạt động: 

+ Người đó có tính cách như thế nào ? (theo cảm nhận của em, cảm nhận của 

những người xung quanh). 

+ Dựa vào đâu mà em và mọi người đánh giá như vậy ? (qua cách ứng xử với bạn 

bè, đồng nghiệp, hàng xóm…) 

+ Khi đi làm và khi ở nhà người đó phải làm những việc gì ? Có vất vả không ? Có 

bận rộn không ?  

+ Người đó quan tâm, chăm sóc, chia sẻ với em những gì, như thế nào ? 

+ Người đó thích làm gì lúc rảnh rỗi để thư giãn, giải trí ? 

c) Kết bài: 

− Tình cảm, cảm xúc của em dành cho người đó. 

− Những mong muốn, gửi gắm của em đến với người đó. 

 


